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(Kèm theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)
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	1. TP. Biên Hòa
	  
	
	
	

	1
	Công ty Cổ phần Đồng Tiến
	Phường Tân Tiến
	Chưa lập thủ tục về môi trường
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 1,7 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 3,6 lần, COD vượt tiêu chuẩn 6,1 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 2,9 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 1,6 lần, amoni (tính theo Nitơ) vượt tiêu chuẩn 5,1 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 1,8 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 3.100 lần), với lưu lượng nước thải  khoảng 85m3/ngày.đêm
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan 
Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải
- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở

	
	
	2. Huyện Trảng Bom
	
	
	
	

	
	
	a) Trong KCN
	
	
	
	

	
	
	KCN Sông Mây
	
	
	
	

	2
	Công ty TNHH Shin Fung industrial
	nt
	(BĐK) 
Sở TN&MT

 tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (TSS vượt tiêu chuẩn 1,3 lần, amoni (tính theo Nitơ) vượt tiêu chuẩn 1,7 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 153 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 12m3/ngày.đêm
(Theo Quyết định xử phạt hành chính số 31/QĐ-XPHC ngày 27/02/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 31/QĐ-XPHC ngày 27/02/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở

	
	
	KCN Hố Nai
	
	
	
	

	3
	Công ty TNHH Công nghiệp Viet Shuenn
	KCN Hố Nai
	(ĐTM) UBND tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 2, 6 (crom (VI) vượt tiêu chuẩn 11,3 lần, crom (III) vượt tiêu chuẩn 5,0 lần, đồng vượt tiêu chuẩn 2,2 lần, kẽm vượt tiêu chuẩn 7,4 lần, niken vượt tiêu chuẩn 138 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 160m3/ngày.đêm.

(Theo Tờ trình số 200/TT-TTr ngày 06/7/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Tờ trình số 200/TT-TTr ngày 06/7/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra:

- Yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải     

- Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở

	4
	Công ty hữu hạn công nghiệp Kao Minh
	KCN Hố Nai
	(BĐK) 
Sở TN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 3, 4, 5, 6 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 1,5 lần, BOD5 vượt tiêu chuẩn 2,5 lần, COD vượt tiêu chuẩn 5,5 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 2,6 lần, chì vượt tiêu chuẩn 25,8 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 1,3 lần, amoni (tính theo Nitơ) vượt tiêu chuẩn 1,3 lần, colifom vượt tiêu chuẩn 30.000 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 08m3/ngày.đêm
(Theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	nt
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở

	
	
	b) Ngoài KCN
	
	
	
	

	5
	Công ty TNHH
 Viết Hậu
	Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng, xã Hố Nai 3
	(BĐK) 
Sở TN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 1, 4, 5 (BOD5 vượt tiêu chuẩn 5,0 lần, COD vượt tiêu chuẩn 5,6 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 3,0 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 31.000 lần, dầu động thực vật vượt tiêu chuẩn 3,0 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 13m3/ngày.đêm
(Theo Quyết định xử phạt hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 06/01/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)
	Trước ngày 30/4/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 06/01/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở


	6
	Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn đầu tư IMC
	Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng,
xã Hố Nai 3.
	(BĐK) 
Sở TN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tiêu chí phân loại 4, 5 (màu sắc vượt tiêu chuẩn 1,4 lần, TSS vượt tiêu chuẩn 1,7 lần, amoni (tính theo Nitơ) vượt tiêu chuẩn 1,4 lần, coliform vượt tiêu chuẩn 310 lần), với lưu lượng nước thải khoảng 12 m3/ngày.đêm
(Theo Quyết định xử phạt hành chính số 156/QĐ-XPHC ngày 12/11/2008 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường)
	nt
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 156/QĐ-XPHC ngày 12/11/2008 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của cơ sở
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